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Ứng dụng theo dõi tăng trưởng và cột mốc
của bé: cách ghi cân nặng, chiều dài và các
giai đoạn phát triển
Theo dõi cân nặng, chiều dài, vòng đầu và các cột mốc phát triển của bé trong một ứng
dụng riêng tư, hoạt động ngoại tuyến. MimiLog miễn phí và không cần tài khoản.

Tác giả: Lubor Šimůnek · Ngày đăng: August 3, 2026 · Sức khỏe & Thể dục

Phiên bản trực tuyến: https://appstoryo.com/vi/blog/baby-growth-milestone-tracker-app-free

Vì sao theo dõi tăng trưởng và cột mốc của bé lại quan trọng
Năm đầu đời của một em bé là chuỗi những lần đầu tiên trôi qua vùn vụt — nụ cười đầu tiên, lần lật
người đầu tiên, bữa ăn dặm đầu tiên, những bước đi đầu tiên. Những khoảnh khắc ấy qua rất nhanh, và
dữ liệu quanh chúng cũng biến mất nhanh không kém. Nhưng số đo tăng trưởng và cột mốc phát triển
không chỉ mang giá trị kỷ niệm — chúng có ý nghĩa y khoa. Một ứng dụng theo dõi tăng trưởng và
cột mốc của bé biến những ký ức rời rạc thành hồ sơ có cấu trúc mà bác sĩ nhi khoa thực sự dùng
được.

Bài hướng dẫn này nói về việc cần ghi gì, ghi bao lâu một lần, khoảng bình thường trông ra sao, và
MimiLog giúp bạn duy trì một hồ sơ tăng trưởng đầy đủ, riêng tư như thế nào — không tài khoản, không
thuê bao, không chia sẻ dữ liệu.

Theo dõi tăng trưởng thực sự gồm những gì
Theo dõi tăng trưởng vượt xa chiều cao và cân nặng. Một hồ sơ đầy đủ gồm:

Cân nặng: con số được chú ý nhất. Bác sĩ nhi khoa chấm nó lên biểu đồ tăng trưởng của WHO
để xem xu hướng bách phân vị. Sụt cân đột ngột hay chững cân là dấu hiệu đáng lo.

https://appstoryo.com/vi/blog/baby-growth-milestone-tracker-app-free
https://appstoryo.com/vi/blog/baby-growth-milestone-tracker-app-free


AppStoryo · https://appstoryo.com/vi/blog/baby-growth-milestone-tracker-app-free 2 / 4

Chiều dài/chiều cao: đo ở tư thế nằm (chiều dài nằm) cho đến 2 tuổi, sau đó đo đứng. Bách
phân vị chiều dài theo tuổi phản ánh sự phát triển của xương.
Vòng đầu: cha mẹ thường bỏ qua nhưng lại rất quan trọng với bác sĩ. Trong hai năm đầu, sự
phát triển của não quyết định vòng đầu. Số đo bất thường có thể báo hiệu vấn đề thần kinh.
Tỷ lệ cân nặng theo chiều dài: chỉ số gián tiếp về thành phần cơ thể. Một em bé có thể ở bách
phân vị cân nặng cao nhưng bách phân vị chiều dài thấp — tỷ lệ này có ý nghĩa hơn từng con số
riêng lẻ.

Ngoài các số đo thể chất, cột mốc phát triển bổ sung bối cảnh cho những con số:

Vận động thô: lật, ngồi, đứng, đi
Vận động tinh: với tay, cầm nắm, cầm bằng hai ngón, tự xúc ăn
Ngôn ngữ: ê a, bập bẹ, từ đầu tiên, cụm hai từ
Xã hội: mỉm cười, giao tiếp bằng mắt, nhận biết xa cách, chơi song song
Nhận thức: tính bền vững của đồ vật, hiểu quan hệ nhân quả, giải quyết vấn đề

Nên đo bao lâu một lần?
Viện Hàn lâm Nhi khoa Hoa Kỳ khuyến nghị khám sức khỏe định kỳ vào các mốc 1, 2, 4, 6, 9, 12, 15,
18, 24 và 30 tháng. Mỗi lần khám, bác sĩ sẽ đo cân nặng, chiều dài và vòng đầu. Giữa các lần khám,
bạn có thể bổ sung bằng số đo tại nhà — nhất là cân nặng.

Hướng dẫn chung cho việc theo dõi tại nhà:

Trẻ sơ sinh: cân mỗi tuần trong tháng đầu (cân nặng lúc sinh nên trở lại sau 2 tuần, sau đó tăng
150-200 g mỗi tuần)
1-3 tháng: cân 2 tuần một lần
3-6 tháng: cân mỗi tháng
Từ 6 tháng trở lên: mỗi tháng hoặc vào các lần khám định kỳ

Đo chiều dài tại nhà khó hơn nhưng vẫn làm được với một mặt phẳng và một người phụ giúp. Vòng đầu
thì dễ đo bằng thước dây mềm quấn quanh phần rộng nhất của đầu.

Hiểu đúng về bách phân vị tăng trưởng
Bách phân vị không phải là điểm số. Em bé ở bách phân vị thứ 15 về cân nặng không phải là nhẹ cân —
bé nhẹ hơn 85% trẻ cùng tuổi, điều hoàn toàn bình thường với nền tảng di truyền của bé. Điều quan
trọng là:

Tính ổn định: em bé luôn ở bách phân vị 20 vẫn đang phát triển tốt. Em bé tụt từ bách phân vị
60 xuống 20 giữa hai lần đo thì cần được kiểm tra.
Sự cân đối: bách phân vị cân nặng và chiều dài có tương xứng không? Chênh lệch lớn có thể
cho thấy vấn đề về bú, ăn hoặc hấp thu.
Hướng của xu hướng: đường tăng trưởng phải đi lên đều đặn. Đường ngang hoặc đi xuống cần
được chú ý.

Khi bạn ghi số đo vào MimiLog theo thời gian, bạn tạo ra dữ liệu xu hướng giúp những đánh giá này khả
thi. Một điểm dữ liệu chỉ là một con số. Một chuỗi điểm dữ liệu là một câu chuyện.
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Cột mốc phát triển: ghi gì và ghi khi nào
Theo dõi cột mốc vốn kém chính xác hơn đo tăng trưởng — mỗi em bé phát triển theo nhịp riêng, và
các khoảng thời gian trong tài liệu hướng dẫn khá rộng. Nhưng ghi lại thời điểm bé đạt được cột mốc sẽ
giúp bạn:

Phát hiện sớm sự chậm trễ (khi can thiệp mang lại hiệu quả cao nhất)
Trả lời chính xác câu hỏi của bác sĩ trong các lần khám định kỳ
Ăn mừng tiến bộ bằng một hồ sơ tồn tại lâu hơn trí nhớ
So sánh sự phát triển giữa các anh chị em

Các mốc thời gian chính cần theo dõi (đều là ước lượng):

2 tháng: cười giao tiếp, mắt dõi theo đồ vật, giữ đầu trong chốc lát
4 tháng: lật từ sấp sang ngửa, cười thành tiếng, với tay lấy đồ vật
6 tháng: ngồi có điểm tựa, chuyền đồ vật từ tay này sang tay kia, bập bẹ
9 tháng: ngồi vững không cần đỡ, bò (hoặc di chuyển theo cách khác), đang hình thành cách
cầm bằng hai ngón
12 tháng: vịn để đứng lên, nói từ đầu tiên (ba/mẹ có nghĩa), vẫy tay tạm biệt
15 tháng: tự đi, xếp chồng 2 khối, nói được 3-5 từ
18 tháng: chạy, hơn 10 từ, chỉ tay để bày tỏ sự quan tâm
24 tháng: nói cụm hai từ, nhảy, chơi song song với trẻ khác

Ghi cột mốc trong MimiLog
Ghi chú và mục tùy chỉnh của MimiLog cho phép bạn lưu lại khoảnh khắc cột mốc kèm ngày tháng. Bạn
có thể thêm ghi chú "Những bước đi đầu tiên không cần đỡ — 11 tháng 3 ngày" và nó trở thành một
phần trong hồ sơ riêng tư, lâu dài của bé. Bạn cũng có thể ghi các quan sát về sức khỏe bên cạnh cột
mốc: "Đang mọc răng hàm mới — tuần này quấy hơn" — bối cảnh làm hồ sơ phong phú hơn.

Ứng dụng lưu mọi thứ trên thiết bị của bạn. Không đồng bộ đám mây nghĩa là không dữ liệu nào rời
khỏi điện thoại. Khi xuất ra CSV, bạn có một bản ghi đầy đủ theo trình tự thời gian để đưa cho bác sĩ
hoặc giữ làm tài liệu gia đình.

Tải MimiLog cho iPhone hoặc cho Android để bắt đầu hồ sơ tăng trưởng của bé ngay hôm nay — miễn
phí, không cần tài khoản.

Những dấu hiệu cảnh báo cần lưu ý
Các tài liệu về cột mốc không phải công cụ chẩn đoán, nhưng một số biểu hiện thì nên gọi cho bác sĩ
nhi khoa:

Không cười hoặc không giao tiếp bằng mắt khi 3 tháng
Không với tay lấy đồ vật khi 5 tháng
Không bập bẹ khi 9 tháng
Chưa nói được từ đơn nào khi 16 tháng
Mất đi kỹ năng đã có ở bất kỳ độ tuổi nào (thoái lui luôn đáng để trao đổi với bác sĩ)
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Tăng trưởng tụt qua hai đường bách phân vị chính giữa các lần đo
Vòng đầu tăng nhanh bất thường hoặc không tăng

Dữ liệu bạn ghi trong MimiLog cung cấp ngày tháng và số đo cụ thể để mang tới những cuộc trao đổi ấy
— chứ không chỉ là cảm giác mơ hồ rằng có điều gì đó không ổn.

Vì sao nên có một hồ sơ tăng trưởng duy nhất và riêng tư
Nhiều cha mẹ ghi chép tăng trưởng ở nhiều nơi — biểu đồ in của bác sĩ, sổ giấy, một tấm ảnh trong ứng
dụng nhắn tin, một ghi chú trong điện thoại. Thông tin thì có, nhưng manh mún. Một ứng dụng
chuyên theo dõi tăng trưởng và cột mốc của bé gom tất cả vào một dòng thời gian duy nhất.

MimiLog được thiết kế đúng cho việc đó: một hồ sơ duy nhất, đầy đủ và riêng tư về sự phát triển của
bé. Miễn phí, ngoại tuyến, không tài khoản, không quảng cáo. Mọi thứ ở lại trên thiết bị của bạn cho
đến khi bạn quyết định xuất ra.

Bắt đầu hồ sơ tăng trưởng của bé ngay hôm nay — miễn phí trên iOS và Android.
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